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1 Phùng Thị An 19/08/1992

P2514 CC C2 - TDP 
Xuân Lộc 4 - phường 
Xuân Đỉnh - quận Bắc 
Từ Liêm - TP Hà Nội

P2514 CC C2 - TDP 
Xuân Lộc 4 - phường 
Xuân Đỉnh - quận Bắc 
Từ Liêm - TP Hà Nội

024192000448 09/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03631/CCHND-SYT-HNO 07/09/2022

2 Lê Thị Hoàng Anh 22/09/1987
Số 157 - Chợ Mơ - xã 
Vạn Thắng - huyện Ba 

Vì - TP Hà Nội

Thôn Mai Trai - xã Vạn 
Thắng - huyện Ba Vì - 

TP Hà Nội
001187009613 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08674/HNO-CCHND 27/10/2016

3 Nguyễn Thị Phương Anh 25/01/1993

Thôn Cổ Trai - xã Đại 
Xuyên - huyện Phú 

Xuyên - thành phố Hà 
Nội

Thôn Cổ Trai - xã Đại 
Xuyên - huyện Phú 

Xuyên - thành phố Hà 
Nội

001193033234 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08956/CCHND-SYT-HNO 29/12/2022

4 Vũ Hải Ánh 23/07/1984

TDP Hồ Cầu Đuống - 
xã Yên Viên - huyện 
Gia Lâm - thành phố 

Hà Nội

TDP Hồ Cầu Đuống - 
xã Yên Viên - huyện 
Gia Lâm - thành phố 

Hà Nội

001184028965 20/07/2024 Bộ Công An DSCĐ

5 Nguyễn Phong Bảo 18/12/1981
Thôn Gò Đồn - xã Sơn 
Giang - huyện Sơn Hà - 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Gò Đồn - xã Sơn 
Giang - huyện Sơn Hà - 

tỉnh Quảng Ngãi
051081008131 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 415/QNG-CCHND 18/08/2014

6 Đỗ Chiêu Bình 09/06/1992
Ấp Mới 2 - xã Mỹ 
Hạnh Nam - huyện 

Đức Hoà - tỉnh Long An

Số nhà 591 - ấp Tân 
Phú A - xã Tân Bình - 
huyện Thanh Bình - 

tỉnh Đồng Tháp

087092017121 06/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 429/CCHN-D-SYT-ĐT 16/05/2018

7 Nguyễn Đình Cầu 22/11/1994
Thôn Ngọc Bảo - xã 

Sơn Lôi - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Thanh Cù - xã 
Ngọc Thanh - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên

033094000342 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00531/CCHND-SYT-VP 05/11/2018

8 Bùi Thị Chung 04/07/1987

Số 32 - ngõ 16 - phố 
Văn Phú - phường Phú 
La - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

327 (NO3-LK17 ) Bản 
đồ 2  - khu Văn Phú - 
phường Phú La - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

001187022336 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03217/HNO-CCHND 14/07/2014

9 Nguyễn Thị Bích Đào 02/10/1981

Xóm Ngoài - thôn 
Động Giã - xã Đỗ 

Động - huyện Thanh 
Oai - TP Hà Nội

Thôn Động Giã - xã Đỗ 
Động - huyện Thanh 

Oai - TP Hà Nội
001181012382 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00576/HNO-CCHND 22/07/2013

10 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 19/01/1999
Khu 1 - xã Kim Đức - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Khu 1 - xã Kim Đức - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ
025199000357 23/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

11 Phạm Thị Kim Dung 15/02/1972

Tổ 1 - khu Đề Ngữ - xã 
Yên Sơn - huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Khu Đề Ngữ - xã Yên 
Sơn - huyện Thanh Sơn 

- tỉnh Phú Thọ
025172003114 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 930/PT-CCHND 19/12/2014

12 Nguyễn Đình Dũng 20/08/1990

Bản Trạm Púng - xã 
Quảng Lâm - huyện 

Mường Nhé - tỉnh Điện 
Biên

Thôn Bãi Màu - xã 
Thanh Yên - huyện 

Điện Biên - tỉnh Điện 
Biên

011090005168 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

(Kèm theo QĐ số: 20/QĐ-CĐYD ngày 02 tháng 06 năm 2025)
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13 Nguyễn Tiến Dũng 23/10/1974

Số 6 - ngõ 12 Dược 
Phẩm - đường Ngô 
Đình Mẫn - tổ 3 - 

phường La Khê - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

Số 6 - ngõ 12 Dược 
Phẩm - đường Ngô 
Đình Mẫn - tổ 3 - 

phường La Khê - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

001074020052 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01495/CCHND-SYT-HNO 18/12/2017

14 Đinh Thị Duyên 03/12/1992

Số 8 Dãy M Ngõ 2 - 
ngõ 20 NQ - Quang 

Trung - quận Hà Đông - 
 TP Hà Nội 

Số 8 Dãy M Ngõ 2 - 
ngõ 20 NQ - Quang 

Trung - quận Hà Đông - 
TP Hà Nội 

036192003695 01/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03347/CCHND-SYT-HNO 07/03/2019

15 Phạm Thị Duyên 13/10/1985
CT12 Văn Phú - 

phường Phú La - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội 

Thôn Thống Nhất - xã 
La Phù - huyện Hoài 

Đức - TP Hà Nội 
001185001232 04/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06667/HNO-CCHND 18/01/2016

16 Lê Thị Kim Giang 13/11/1994

Xóm 4 - thôn Hồng 
Phong - xã Nguyên Xá - 

 huyện Đông Hưng - 
tỉnh Thái Bình

Xóm 4 - thôn Hồng 
Phong - xã Nguyên Xá - 

huyện Đông Hưng - 
Thái Bình

034194010389 01/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01501/CCHND-SYT-HNO 18/12/2017

17 Nhữ Thị Vũ Giang 31/07/1989

Tổ 5 - phường Tân 
Quang - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 5 - phường Tân 
Quang - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

008189006865 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 847/CCHN-D-SYT-TQ 03/10/2019

18 Kiều Thị Hà 20/11/1986

Khu Liên Hiệp - xã 
Minh Thắng - huyện 
Cẩm Khê - tỉnh Phú 

Thọ

Khu Liên Hiệp - xã Tuy 
Lộc - huyện Cẩm Khê - 

tỉnh Phú Thọ
025186015919 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 85/PT-CCHND 06/08/2013

19 Trần Thị Ngọc Hà 10/03/1988
Ngã tư Đô Hai - xã An 
Lão - huyện Bình Lục - 

tỉnh Hà Nam

Thôn Như Đồng - xã 
Trần Hưng Đạo - huyện 
Lý Nhân - tỉnh Hà Nam

035188008392 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 104/HNA-CCHND 27/11/2013

20 Lê Thị Thu Hằng 12/10/1979

Tổ 15 Trần Duy Hưng - 
phường Yên Hoà - 

quận Cầu Giấy - TP Hà 
Nội

Tổ 15 Trần Duy Hưng - 
phường Yên Hoà - quận 

Cầu Giấy - TP Hà Nội
037179001595 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06770/CCHND-SYT-HNO 08/06/2021

21 Nguyễn Thị Thuý Hằng 24/04/1987
Thôn Tây Sơn - xã 

Phương Trung - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

Thôn Tây Sơn - xã 
Phương Trung - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

001187013172 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 479/HNA-CCHND 26/06/2015

22 Phan Phương Hằng 13/12/1997
Thôn Thượng Lạp - xã 
Đại Đồng - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Thượng Lạp - xã 
Tân Tiến - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

026197009948 24/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 941/CCHN-D-SYT-TQ 12/10/2020

23 Phùng Thị Hằng 16/03/1983
Thôn Đại Đồng - xã 

Đại Đồng - huyện Văn 
Lâm - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đại Đồng - xã Đại 
Đồng - huyện Văn Lâm 

- tỉnh Hưng Yên
033183016617 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 980/CCHN-D-SYT-HY 24/02/2021

24 Trần Thị Thu Hiền 27/08/1995

Số nhà 29 - ngõ 52 - 
đường Mỹ Đình - 

phường Mỹ Đình 2 - 
quận Nam Từ Liêm - 

TP Hà Nội

Tổ dân phố Tứ Giáp - 
phường Duy Hải - thị 
xã Duy Tiên - tỉnh Hà 

Nam 

035195001781 03/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2178/CCHN-D-SYT-HNA 04/05/2022

25 Võ Thị Hiền 20/06/1979
Tổ 3 - xã Mường Nhé - 

huyện Mường Nhé - 
tỉnh Điện Biên

Tổ 3 - xã Mường Nhé - 
huyện Mường Nhé - 

tỉnh Điện Biên 
042179001814 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 538/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

26 Lê Ngọc Hiệp 23/06/1994
Xã Phú Hiệp - huyện 

Tam Nông - tỉnh Đồng 
Tháp

Xã Phú Hiệp - huyện 
Tam Nông - tỉnh Đồng 

Tháp
087094002922 24/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4714/CCHN-D-SYT-BD 08/03/2022

27 Hoàng Văn Hiếu 29/10/1986

Thôn Nà Khuyến - xã 
Yên Hoa - huyện Na 
Hang - tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Nà Khuyến - xã 
Yên Hoa - huyện Na 
Hang - tỉnh Tuyên 

Quang 

008086006089 17/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 561/CCHND-SYT-TQ 14/08/2017
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28 Nguyễn Thị Hoan 05/03/1993
Thôn Bùi Xá - xã Ngũ 

Thái - thị xã Thuận 
Thành - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Bùi Xá - xã Ngũ 
Thái - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
027193000703 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1859/CCHN-D-SYT-HNA 22/09/2020

29 Đặng Thị Huệ 04/08/1995
Thanh Long - xã Gia 

Tân - huyện Gia Viễn - 
tỉnh Ninh Bình

Vân Thị - xã Gia Tân - 
huyện Gia Viễn - tỉnh 

Ninh Bình
037195002630 26/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1666/CCHN-D-SYT-NB 17/05/2022

30 Phạm Thị Huệ 14/04/1962
Tổ 5 - thị Trấn Mậu A - 
huyện Văn Yên - tỉnh 

Yên Bái

Tổ 5 - thị trấn Mậu A - 
huyện Văn Yên - tỉnh 

Yên Bái
001162030003 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 0516/YB-CCHND 12/05/2016

31 Lê Mạnh Hùng 20/03/1991

Thôn Tân Thị - xã 
Cảnh Hoá - huyện 
Quảng Trạch - tỉnh 

Quảng Bình

Thôn Tân Thị - xã Cảnh 
Hoá - huyện Quảng 

Trạch - tỉnh Quảng Bình
044091003567 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1441/CCHN-D-SYT-QB 06/03/2023

32 Phạm Viết Hùng 02/10/1989
Bản Bánh - xã Thanh 
Xương - huyện Điện 
Biên - tỉnh Điện Biên

Số nhà 101 - tổ 10 - 
phường Nam Thanh - 
thành phố Điện Biên 
Phủ - tỉnh Điện Biên

011089000625 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 165/CCHN-D-SYT-ĐB 18/07/2019

33 Nguyễn Thị Hương 11/01/1992
Số 1 - thôn Tân An - xã 
Sơn Đông - huyện Sơn 

Tây - TP Hà Nội

Số 1 - thôn Tân An - xã 
Sơn Đông - huyện Sơn 

Tây - TP Hà Nội
001192016237 18/02/2025 Bộ Công An DSTH 06371/HNO-CCHND 30/11/2015

34 Từ Thị Hưởng 17/09/1993
Xóm 1 - thôn Liệp Mai 
- xã Ngọc Liệp - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội

Xóm 1 - thôn Liệp Mai - 
 xã Ngọc Liệp - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội

001193036082 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 05249/CCHND-SYT-HNO 03/08/2020

35 Nguyễn Thị Lan 11/04/1992
Khu 2 - thôn Nội Đồng 
- xã Đại Thịnh - huyện 
Mê Linh - TP Hà Nội

Khu 2 - thôn Nội Đồng - 
 xã Đại Thịnh - huyện 
Mê Linh - TP Hà Nội

001192004710 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03596/CCHND-SYT-HNO 03/06/2019

36 Nguyễn Thị Lan 10/12/1994
CT2 Chung Cư IEC - 
xã Tứ Hiệp - huyện 

Thanh Trì - TP Hà Nội

Thôn Nam Bằng 1 - xã 
Thiệu Hợp - huyện 

Thiệu Hoá - tỉnh Thanh 
Hoá

038194039927 14/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 7062/CCHN-D-SYT-TH 26/10/2022

37 Cao Văn Lân 21/12/1961

TDP Vĩnh Thịnh Tây - 
phường Khai Quang - 

TP Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

TDP Vĩnh Thịnh Tây - 
phường Khai Quang - 

TP Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

026061000116 17/02/2025 Bộ Công An DSĐH 569/VP-CCHND 03/09/2015

38 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 15/07/1996
Thôn Đông Lâm - xã 
Hòa Phú - huyện Hòa 
Vang - TP Đà Nẵng 

Thôn Đông Lâm - xã 
Hòa Phú - huyện Hòa 
Vang - TP Đà Nẵng 

048196002223 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2346/CCHN-D-SYT-QNA 08/03/2021

39 Nguyễn Thuý Liên 04/01/1983

58 phố hàng Đậu - 
phường Đồng Xuân - 
quận Hoàn Kiếm - TP 

Hà Nội 

58 phố hàng Đậu - 
phường Đồng Xuân - 
quận Hoàn Kiếm - TP 

Hà Nội 

001183041295 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03647/CCHND-SYT-HNO 21/06/2019

40 Lê Thuý Linh 22/08/1995
Tổ 9 - phường Phú 

Lương - quận Hà Đông 
- TP Hà Nội

Tổ 9 - phường Phú 
Lương - quận Hà Đông - 

 TP Hà Nội
001195009117 03/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 013108/CCHN-D-SYT-HNO 11/10/2024

41 Nguyễn Thị Loan 05/09/1986

Thửa đất 59 - Biển Tin - 
 TDP Lò - phường Tân 
Mỹ - TP Bắc Giang - 

tỉnh Bắc Giang

TDP Giếng - phường 
Tân Mỹ - TP Bắc Giang 

- tỉnh Bắc Giang
024186012234 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2514/CCHN-D-SYT-BG 13/05/2024

42 Nguyễn Thị Kim Loan 10/09/1964
97 Lê Lợi - phường 
Tây Sơn - thành phố 
Pleiku - tỉnh Gia Lai

97 Lê Lợi - phường Tây 
Sơn - thành phố Pleiku - 

 tỉnh Gia Lai
064164006795 13/07/2024 Bộ Công An DSTH 000654/GL-CCHND 18/05/2015

43 Nguyễn Quang Lợi 08/08/1981

269/52 tổ 1 - phường 
Thống Nhất - thành 

phố Pleiku - tỉnh Gia 
Lai

Tổ 1 - phường Thống 
Nhất - thành phố Pleiku 

- tỉnh Gia Lai
034081015697 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000836/GL - CCHND 29/12/2015



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

44 Hồ Thị Luận 11/03/1990

Thôn Đồng Mụng - xã 
Văn Phú - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Văn - xã 
Văn Phú - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

008190003338 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1475/CCHN-D-SYT-HNA 06/08/2018

45 Nguyễn Thị Luyến 19/11/1990
Xóm 2 - thôn Đào Xá - 
xã Đào Dương - huyện 
Ân Thi - tỉnh Hưng Yên

Xóm 2 - thôn Đào Xá - 
xã Đào Dương - huyện 
Ân Thi - tỉnh Hưng Yên

033190016774 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1951/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

46 Chu Thị Khánh Ly 12/09/1991
Thị trấn Sơn Dương - 
huyện Sơn Dương - 
tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Sơn Dương - 
huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008191004767 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1120/CCHN-D-SYT-TQ 22/07/2022

47 Nguyễn Thị Lý 15/12/1989
Bô Thời - xã Đồng 
Tiến - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên

Bô Thời - xã Đồng Tiến 
- huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033189006400 09/08/2024 Bộ Công An DSTH 1419/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

48 Phan Thị Lý 08/12/1983
Xóm 1 - thôn Đại Tảo - 
xã Đại Thành - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội

Xóm 1 - thôn Đại Tảo - 
xã Đại Thành - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội

001183014096 11/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01973/HNO-CCHND 13/01/2014

49 Phùng Thị Lý 27/02/1989
Thôn An Duyệt - xã 

Hùng Tiến - huyện Mỹ 
Đức - TP Hà Nội

Thôn An Duyệt - xã 
Hùng Tiến - huyện Mỹ 

Đức - TP Hà Nội
001189012152 10/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08747/HNO-CCHND 03/11/2016

50 Tiêu Thị Tuyết Mai 18/08/1994

Tổ 22 - phường Đội 
Cấn - thành phố Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Tổ 22 - phường Đội 
Cấn - thành phố Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

008194009008 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 813/CCHN-D-SYT-TQ 29/03/2019

51 Nguyễn Thị Thúy Mạnh 05/07/1984
Thôn Khe Năm - xã 
Hưng Khánh - huyện 

Trấn Yên - tỉnh Yên Bái 

Thôn Khe Năm - xã 
Hưng Khánh - huyện 

Trấn Yên - tỉnh Yên Bái 
015184002588 11/07/2024 Bộ Công An DSTH 0063/YB-CCHND 31/07/2015

52 Nguyễn Văn Mạnh 19/07/1989

Phố Thanh Kiên - 
phường Quảng Tâm - 
TP Thanh Hoá - tỉnh 

Thanh Hoá

Phố Thanh Kiên - 
phường Quảng Tâm - 
TP Thanh Hoá - tỉnh 

Thanh Hoá

038089000401 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1660/TH-CCHND 04/11/2016

53 Nguyễn Thị Miên 14/12/1988

Tổ dân phố Đông Ba 1 - 
 phường Thượng Cát - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

Tổ dân phố Đông Ba 1 - 
phường Thượng Cát - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

001188035573 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

54 Lê Hải Nam 30/05/1974
95 Võ Liêm Sơn - 

phường 4 - quận 8 - TP 
Hồ Chí Minh

95 Võ Liêm Sơn - 
phường 4 - quận 8 - TP 

Hồ Chí Minh
038074006508 20/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0505/CCHN-D-SYT-HCM 28/08/2017

55 Nguyễn Thị Nga 23/04/1993
Ngách 8 - ngõ 466 - 
Ngô Gia Tự - quận 

Long Biên - TP Hà Nội

TDP Yên Bình - xã 
Thiên Đức - huyện Gia 

Lâm - TP Hà Nội
001193022468 23/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 03604/CCHND-SYT-HNO 03/06/2019

56 Nguyễn Thị Mai Nga 02/09/1988
Tổ 3 - phường Minh 

Tân - TP Yên Bái - tỉnh 
Yên Bái

Tổ 3 - phường Minh 
Tân - TP Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái
015188010347 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 282/CCHN-D-SYT-YB 21/04/2020

57 Phùng Thanh Nga 10/04/1981
4 đường 19 Phúc Xá - 

phường Phúc Xá - quận 
Ba Đình - TP Hà Nội

4 đường 19 Phúc Xá - 
phường Phúc Xá - quận 

Ba Đình - TP Hà Nội
026181005561 15/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07685/CCHND-SYT-HNO 07/01/2022

58 Nguyễn Thị Ngát 26/03/1991
TDP Đê Hến - thị trấn 
Bá Hiến - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Khu Bồng Lạng - xã 
Phùng Nguyên - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú 

Thọ

025191007778 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

59 Bùi Thị Ngọc 10/04/1987
Tổ 3 - phường Yên 

Thịnh - thành phố Yên 
Bái - tỉnh Yên Bái 

Tổ 3 - phường Yên 
Thịnh - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái 
015187001706 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 501/CCHN-D-SYT-YB 08/05/2023

60 Nguyễn Thị Nguyệt 22/05/1991
Thôn Chợ Chàng - Tây 
Đằng - huyện Ba Vì - 

TP Hà Nội

Thôn Chợ Chàng - Tây 
Đằng - huyện Ba Vì - 

TP Hà Nội
001191040081 05/07/2024 Bộ Công An DSĐH 06522/HNO-CCHND 28/12/2015



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

61  Nguyễn Thị Nhung 09/03/1994
Thôn Duy Dương - xã 
Trung Lương - huyện 

Bình Lục - tỉnh Hà Nam

Thôn Thổ Ốc - xã Trần 
Hưng Đạo - huyện Lý 
Nhân - tỉnh Hà Nam

035194002429 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1671/CCHN-D-SYT-HNA 13/11/2019

62 Hoàng Thị Hồng Nhung 18/08/1992
Thôn Ngọc Hà - xã 

Thái Hòa - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Ngọc Hà - xã 
Thái Hòa - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

026192010442 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 699/VP-CCHND 28/12/2015

63 Vũ Thị Nhung 29/10/1996
Xóm Hồ - xã Mão Điền 
- thị xã Thuận Thành - 

tỉnh Bắc Ninh

Xóm Tủng - xã Mão 
Điền - thị xã Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
027196007312 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1981/CCHN-D-SYT-BN 10/04/2020

64 Hoàng Thị Nụ 21/01/1995
Thôn Phù Ủng - xã Phù 
Ủng - huyện Ân Thi - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phù Ủng - xã Phù 
Ủng - huyện Ân Thi - 

tỉnh Hưng Yên
030195000704 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2381/CCHN-D-SYT-HY 11/11/2020

65 Nguyễn Thị Oanh 14/09/1995

Thôn Sơn Đông - 
phường Nam Sơn - TP 

Bắc Ninh - tỉnh Bắc 
Ninh

TDP Sen Hồ - phường 
Nếnh - thị xã Việt Yên - 

tỉnh Bắc Giang
024195002299 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1678/CCHN-D-SYT-BG 30/09/2022

66 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 11/08/1999

TDP Vinh Tiến - thị 
trấn Bá Hiến - huyện 

Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

TDP Vinh Tiến - thị 
trấn Bá Hiến - huyện 

Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

026199004839 13/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001230/CCHND-SYT-VP 14/06/2022

67 Hoàng Minh Phương 19/08/1985

Số nhà 794 - đường 
Yên Ninh - phường 

Minh Tân - TP Yên Bái 
- tỉnh Yên Bái

Số nhà 794 - đường 
Yên Ninh - phường 

Minh Tân - TP Yên Bái 
- tỉnh Yên Bái

015085000398 24/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 390/CCHN-D-SYT-YB 04/01/2022

68 Hoàng Thị Bích Phượng 25/02/1985

TDP Nội An - thị trấn 
Chúc Sơn - huyện 

Chương Mỹ - TP Hà 
Nội

TDP Nội An - thị trấn 
Chúc Sơn - huyện 

Chương Mỹ - TP Hà Nội
001185018712 05/02/2025 Bộ Công An DSĐH 04135/HNO-CCHND 24/11/2014

69 Nguyễn Thị Phượng 02/07/1994

Số nhà 38 - thôn Phú 
Vinh - xã An Khánh - 

huyện Hoài Đức - 
thành phố Hà Nội

Số nhà 38 - thôn Phú 
Vinh - xã An Khánh - 

huyện Hoài Đức - thành 
phố Hà Nội

001194022329 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03481/ CCHND-SYT- HNO 02/08/2022

70 Trần Thị Phượng 30/10/1995

Nhà 137 - ngõ 634 
Kim Giang - xã Thanh 
Liệt - huyện Thanh Trì - 

 TP Hà Nội

Thị trấn Hương Khê - 
huyện Hương Khê - 

tỉnh Hà Tĩnh
040195018541 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1473/CCHN-D-SYT-HT 24/05/2021

71 Nguyễn Văn Quốc 02/10/1985

Thôn Thiên Phúc - xã 
Trung Chính - huyện 
Lương Tài - tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Thiên Phúc - xã 
Trung Chính - huyện 
Lương Tài - tỉnh Bắc 

Ninh

027085008589 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1614/CCHN-D-SYT-BN 09/12/2020

72 Phùng Lệ Quyên 17/10/1995

Đường Đồng Tiến - 
khu phố Lộc Du - thị 
xã Trảng Bàng - tỉnh 

Tây Ninh

Khu phố 2 - thị trấn 
Đức Hoà - huyện  Đức 

Hoà - tỉnh Long An
075195022369 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4040/CCHN-D-SYT-LA 10/12/2019

73 Lê Quang Thắng 12/11/1984
Xã Tây Sơn - huyện 
Hương Sơn - tỉnh Hà 

Tĩnh

Xã Tây Sơn - huyện 
Hương Sơn - tỉnh Hà 

Tĩnh
042084000268 08/01/2025 Bộ Công An DSĐH

74 Ngô Chí Thành 15/09/1994
Xã Minh Quang - 

huyện Tam Đảo - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Xã Minh Quang - 
huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026094002931 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0272/CCHND-SYT-VP 20/01/2022

75 Phạm Thị Thu 22/02/1991

Số 5 Ngõ 1/15 - C4 
Đường Đông Hội - 

Trung Thôn - xã Đông 
Hội - huyện Đông Anh - 

 TP Hà Nội

Thôn Thận Trai - xã 
Minh Tân - huyện 

Lương Tài - tỉnh Bắc 
Ninh

034191013361 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06714/HNO-CCHND 25/01/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

76 Phạm Văn Thuận 01/09/1991
Khu Giác 3 - xã Thu 

Cúc - huyện Tân Sơn - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Đồng Tô - xã Thu 
Cúc - huyện Tân Sơn - 

tỉnh Phú Thọ
015091012888 26/03/2025 Bộ Công An DSTH 2399/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

77 Đinh Thị Thu Thuỷ 25/01/1991
Phố 12 - phường Đông 
Thành - TP Ninh Bình - 

 tỉnh Ninh Bình

Phố 12 - phường Đông 
Thành - TP Ninh Bình - 

tỉnh Ninh Bình
037191001042 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01887/CCHND-SYT-HNO 12/02/2018

78 Mai Thị Thuỷ 20/11/1988

Lô s5-1 Làng nghề Tân 
Triều - xã Tân Triều - 
huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội

Thôn Tựu Liệt - xã Tam 
Hiệp - huyện Thanh Trì 

- TP Hà Nội
038188017557 14/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

79 Nguyễn Đức Thủy 21/06/1983
Tổ 1 - phường Quyết 
Tiến - thành phố Lai 
Châu - tỉnh Lai Châu 

Tổ 1 - phường Quyết 
Tiến - thành phố Lai 
Châu - tỉnh Lai Châu 

012083000636 09/09/2024 Bộ Công An DSĐH 464/CCHN-D-SYT-LCH 23/09/2022

80 Đinh Thị Thu Trang 02/02/1993

Số nhà 02 - ngõ 239 - 
tổ 6 - đường Kim Đồng 
- phường Minh Tân - 
thành phố Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Số nhà 02 - ngõ 239 - tổ 
6 - đường Kim Đồng - 

phường Minh Tân - 
thành phố Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

015193001235 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 94/CCHN-D-SYT-YB 06/07/2018

81 Nguyễn Huyền Trang 22/10/1991
Phường Mạo Khê - thị 
xã Đông Triều - tỉnh 

Quảng Ninh

Phường Mạo Khê - thị 
xã Đông Triều - tỉnh 

Quảng Ninh
022191008858 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1459/CCHN-D-SYT-QNI 11/10/2021

82 Đỗ Thị Ngọc Tú 01/07/1983

TDP Hữu Thủ 2 - thị 
trấn Kim Long - huyện 
Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

TDP Hữu Thủ 2 - thị 
trấn Kim Long - huyện 
Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

026183005516 06/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 611/VP-CCHND 10/11/2015

83 Vũ Thị Thanh Tú 22/10/1988

Tổ dân phố Đại Phúc 2 
- Thị trấn Đạo Đức - 
huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Đạo Đức - 
huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026188003533 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 896/VP-CCHND 07/10/2016

84 Đỗ Anh Tuấn 01/06/1984

SN 015 - đường Tô 
Vĩnh Diện - Tổ 2 - 

Phường Sa Pa - Thị xã 
Sa Pa - tỉnh Lào Cai

SN 27 Tuệ Tĩnh - Tổ 6 - 
Phường Sa Pa - Thị xã 

Sa Pa - tỉnh Lào Cai
010084000377 16/07/2024 Bộ Công An DSĐH 230/CCHN-D-SYT-LCA 09/12/2021

85 Ngô Quang Tuấn 14/05/1987
Tổ 59 - khu 4 - phường 

Bạch Đằng - TP Hạ 
Long - tỉnh Quảng Ninh

Tổ 59 - khu 4 - phường 
Bạch Đằng - TP Hạ 

Long - tỉnh Quảng Ninh
022087014880 25/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1345/CCHN-D-SYT-QNI 30/12/2020

86 Trần Thị Vân 04/03/1993

Số 33 - đường Tựu Liệt 
- thị trấn Văn Điển - 

huyện Thanh Trì - TP 
Hà Nội

Khu Đình - xã Cấp Dẫn 
- huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
025193009282 16/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02764/CCHND-SYT-HNO 06/09/2018

87 Nguyễn Thị Yến 13/10/1989
Cụm 9 - xã Tân Lập - 
huyện Đan Phượng - 

TP Hà Nội

Cụm 9 - xã Tân Lập - 
huyện Đan Phượng - TP 

Hà Nội
001189005840 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03890/CCHND-SYT-HNO 21/08/2019

88 Nguyễn Thị Hải Yến 10/12/1996
Tổ 12 - phường Đoàn 
Kết - TP Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu 

Tổ 12 - phường Đoàn 
Kết - TP Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu 
012196005489 13/07/2024 Bộ Công An DSĐH 454/CCHN-D-SYT-LCH 07/09/2022

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


